
DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022- 2023 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TCĐL ngày           tháng   04   năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

STT Lớp HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 
NƠI 

SINH 

NAM/ 

NỮ 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

Hộ Khẩu Thường trú 

Diện hưởng 

Chính sách nội 

trú 2023 

Ghi chú 

1 
K12DD2 

Hứa Hoàng Anh 27/02/2006  Đắk Lắk 
Nam Nùng 

Thôn 3, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk 
DTTS Hộ nghèo  

2 
K12DD2 

Thào Seo Chàng 01/08/2005 

Bình 

Thuận 
Nam Hmông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

3 
K12DD2 

Hà Văn Đại 08/03/2006  Đắk Lắk 
Nam Nùng Thôn 5A, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

4 
K12DD2 

Nguyễn Hiền Hậu 07/02/2006  Đắk Lắk 
Nam Kinh Thôn 4, Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 
nghèo 

DT Kinh Hộ nghèo 

5 
K12DD2 

Sùng Seo Lành 30/08/2006 

Hà 

Giang 
Nam Mông Cư Kbang, Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

6 
K12DD2 

Vừ Văn Lương 15/01/2004  Đắk Lắk 
Nam Mông Thôn 14, Cư Kbang, Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

7 
K12DD2 

Hà Sỹ Quân 08/01/2005  Đắk Lắk 
Nam Thái Thôn 14, Ea Rốc, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

8 
K12DD2 

Thào Seo Bình 11/09/2006 

Bình 

Thuận 
Nam H’Mông Thôn 13, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

9 
K12DD2 

Hoàng Seo Phú 25/05/2004 

Hà 
Giang 

Nam H’Mông Thôn 8, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

10 
K12DD2 

Lương Vũ Thuật 18/08/2004  Đắk Lắk 
Nam Tày Thôn 2A, Ea Rốc, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

11 
K12DD2 

Dương Đức Hiến 06/04/2006 
 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 12, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

12 
K12DD2 

Long Việt Hoàng 16/09/2005 

Cao 

Bằng 
Nam Nùng Thôn 5A, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

13 
K12DD2 

Sùng Vần Quang 20/03/2005 

Hà 

Giang 
Nam H’Mông Thôn 14, Cư Kbang, Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

14 
K12DD2 

Mai Đăng Thắng 03/09/2006 
Đắk Lắk Nam Kinh thôn 6, Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh Cận nghèo 

15 
K12DD2 

Giàng Mạnh Cường 12/07/2006 

Bình 
Thuận 

Nam H’Mông Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  



16 
K12NHKS2 H  Chơp Hwing 14/04/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 

PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 

Nội trú 

17 
K12NHKS2 H  Liêŭ Niê 23/01/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 

PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 

Nội trú 

18 
K12NHKS2 Y  Ken  Mlô 01/02/2006 Đăk Lắk Nam Êđê  Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 

PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 

Nội trú 

19 
K12NHKS2 H  Trem Niê  24/03/2006 Đăk Lắk Nữ Êđê Pơng Drang,  Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk DTTS  Cận nghèo   

20 
K12DD1 Trần Minh  Hiền 08/03/2006 Nghệ An Nam Kinh Thôn 8- Ealai-M'đrắk- Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 
nghèo 

DT Kinh Cận nghèo 

21 
K12DD1 Giàng Seo  Khái 28/01/2006 Đắk Lắk Nam Hmông Thôn 7- Cư San- M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

22 
K12DD1 Phạm Văn  Khánh 14/11/2006 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 4- K Rông Jin-M'đrắk-Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 

23 
K12DD1 Đặng Thị  Kiều 25/10/2006 Đắk Lắk Nữ Dao Thôn 6 - Cưsan - M'đrăk - Đăk Lăk DTTS Hộ nghèo  

24 
K12DD1 Vàng Thị  Ngọc 17/05/2006 Bắc Kạn 

Nữ Hmông 
Thôn 10 - Cư San - M'đrăk - Đăk Lăk DTTS Hộ nghèo  

25 
K12DD1 Y  Bach San Niê 05/05/2006 Đắk Lắk 

Nam Ê-đê 
Buôn M'O-EATrang- M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

26 
K12DD1 Giàng Seo  Pao 01/01/2005 Đắk Lắk Nam Hmông Thôn 7- Cư Róa- M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

27 
K12DD1 Giàng A  Sáng 01/10/2006 Đắk Lắk Nam Hmông Ea Sanh - Eatrang -  M'đrăk - Đăk Lăk DTTS Hộ nghèo  

28 
K12DD1 Nguyễn Thanh  Tài 20/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 5-Thị trấn- M'đrắk- Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 

29 
K12DD1 Nguyễn Thị  Yến 14/01/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 5- Ealai- M'đrắk- Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 

30 
K12DD1 Thào Thị  Kim Sang 13/09/2006 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 7 - Cư San - M'đrăk - Đăk Lăk DTTS Hộ nghèo  

31 
K12DD1 Y Dung Niê 01/11/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê Buôn M'Găm- Rông Jin-M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

32 
K12DD1 Y Dinh Byă 22/10/2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê Aê Tlu - Krông Jing - M'đrăk - Đăk Lăk 

DTTS Cận nghèo 
 

33 
K12DD1 Thào Seo  Hòa 05/12/2006 Đắk Lắk Nam Hmông Thôn 4- Cư San- M'đrắk- Đắk Lắk 

DTTS Hộ nghèo 
 

34 
K12DD1 Ma Thị  Sông 10/06/2006 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 7 - Cư San - M'đrăk - Đăk Lăk DTTS Hộ nghèo  

35 
K12DD1 Sùng Thị  Bé 17/05/2006 

Đắk Lắk 
Nữ Hmông Thôn 9- Krông Á- M'đrắk- Đắk Lắk 

DTTS Hộ nghèo 
 



36 
K12DD1 Sùng Minh  Thầy 15/03/2004 

Đắk Lắk 
Nam Hmông Thôn 4- Ea M'Doal- M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

37 
K12TNMT1 Nguyễn Thị  An 02/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 

38 
K12TNMT1 Bùi Thị Thanh Quý 21/09/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh Cận nghèo 

39 
K12TNMT1 Y Ra in Krông 22/09/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

40 
K12TNMT1 Y Rô Lim Mlô 09/02/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

41 
K12TNMT1 H' Trang Êban 12/07/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

42 
K12TNMT1 H SuRin Mlô 16/06/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS  Cận nghèo  

43 
K12TNMT1 H Ăi Mlô 

07/01/2006 
Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

44 
K12TNMT1 H Đim Niê 06/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 

PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 

Nội trú 

45 
K12TNMT1 H Ha Niê 02/05/2005 Đắk Lắk Nữ Ê đê Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

46 
K12TNMT1 H' Giang Niê 17/04/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

47 
K12TNMT1 H Luin Niê 13/03/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

48 
K12TT2 H'   Ngân Mlô 23/04/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'ar, Cư Huê DTTS Cận nghèo  

49 
K12TT2 Y- Ri - Nô-Niê 03/04/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

50 
K12TT2 H Sinh Byă 04/11/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Tt.Ea Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

51 
K12TT2 H'  Ngĩn - Mlô 

15/03/2006 
Đắk Lắk Nữ Ê đê M ar, Cư Huê DTTS Hộ nghèo  

52 
K12TT2 H'  Phen Niê 27/07/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'oa, Cư Huê DTTS Cận nghèo  

53 
K12TT2 Trần Đức  Tuân 18/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh Xuân Nguyên, Ea Đăh, Krông Năng 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh Cận nghèo 

54 
K12TT2 H' Wê Ra Mlô 11/04/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'ar, Cư Huê DTTS Cận nghèo  

55 
K12TT2 Nguyễn Thị Hiền 02/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh B Tlung, TT Ea Kar 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 



56 
K12TT2 Đào Hoàng Yến Loan 23/11/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng B Krông B, Krông Búk, Krông Pắk DTTS Hộ nghèo  

57 
K12TT2 H Mỹ Hạnh Mlô 05/04/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê B Sứk, Ea Đar DTTS Hộ nghèo  

58 
K12TT2 H Thiên Du Mlô 30/06/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê B Tơng Sinh, Ea Đar DTTS Cận nghèo  

59 
K12TT2 H' Doanh Krông 06/02/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê M Hăng, Cư Huê, Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 
PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 
Nội trú 

60 
K13CBMA1 

H'  Duyên 13/10/2006 

Đắk 
Nông Nữ 

M'Nông Đăk Ha, Đăk Glong, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo  

61 
K13CBMA1 

Lý Thị Thu Thảo 10/11/2006 
Đắk Lắk 

Nữ 
Dao Thôn 5, Cư Suê, Cư Mgar, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo  

62 
K13CBMA1 

Sùng A Ce Geem 22/12/2003 
Đắk Lắk 

Nam 
Hmông Ea Dăh, Krông Năng, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo  

63 
K13CBMA1 

H'  Nho 12/02/2006 

Đắk 

Nông Nữ 
Mơ nông Đăk Ha, Đăk Glong, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo  

64 
K13CT1 Nguyễn Viết  Loen Niê 24/02/2006 

Đắk Lắk 
Nữ 

Ê đê 
Tân Lập, BMT, Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 

PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 

Nội trú 

65 
K13CT1 H'  Ngat Niê Hra 12/03/2006 

Đắk Lắk 
Nữ 

Ê đê Ea Nuôl, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

Tốt nghiệp trường 
PTDT Nội trú 

Tốt nghiệp trường PTDT 
Nội trú 

66 
K13KT2 Nguyễn Đình Tấn 12/07/1992 

Đắk Lắk 
Nam 

Kinh Quảng Phú, Cư Mgar, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh Hộ nghèo 

67 

K13CBMA2 

H' Lan Kbuôr 17/03/1991 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS+khuyết tật 
DTTS+khuyết tật 

68 

K13CBMA2 

H- Đinh Niê 09/01/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

69 

K13CBMA2 

H' Ninh Glan 23/03/2001 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

70 

K13CBMA2 

H- Văn Ni Niê 14/02/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

71 

K13CBMA2 

Bun Heng Lào 10/10/1999 Đắk Lắk Nam Lào Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS +Cận 

nghèo 
 

72 

K13CBMA2 

H'- Bun Chạy Rya 17/08/1991 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

73 

K13CBMA2 

H' Bun Nhạy Rya 24/04/1995 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

74 

K13CBMA2 

H' Bê Ra Êban 26/03/1990 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

75 

K13CBMA2 

H' Nuêng Niê 26/06/1992 Đắk Lăk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 



76 

K13CBMA2 

H' Điăm Niê 08/11/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

77 

K13CBMA2 

H' Vâng Knul 12/05/1991 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + 
Cậnnghèo 

 

78 

K13CBMA2 

Y Dếch Niê 23/10/1991 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + 
Cậnnghèo 

 

79 

K13CBMA2 

H'- Lý Niê 05/09/2002 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

80 

K13CBMA2 

H 

Ngọc Chi 

Bkrông 18/04/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

81 

K13CBMA2 

H' Sâm Byă 06/12/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

82 

K13CBMA2 

Y- Hao Glan 03/02/1998 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

83 

K13CBMA2 

H'- Nhung Glan 25/02/1990 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

84 

K13CBMA2 

H' Pep Knul 01/01/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

85 

K13CBMA2 

Nguyễn Thị Hoa 19/06/1982 

Thái 

Bình Nữ Kinh Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DT kinh +Hộ 

nghèo 
DT kinh +Hộ nghèo 

86 

K13CBMA2 

Y - Niêng Niê 01/04/1988 Đắk Lắk Nam Êđê Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + 

Cậnnghèo 
 

87 

K13CBMA2 

Y Dĩ Byă 13/10/1996 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

88 

K13CBMA2 

Y Bin Rya 13/08/2002 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

89 

K13CBMA2 

H' Yi Bkrông 25/05/1994 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

90 

K13CBMA2 

Nông Văn Thế 15/07/1984 
Cao 
Bằng Nam Tày Xã Cuôr Knia, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 

 

91 

K13CBMA2 

Sao Viêng Chăn 01/11/2001 Đắk Lắk Nữ Lào Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
 

92 

K13CBMA2 

Sáo Nan Thơ 16/04/1986 Đắk Lắk Nữ Lào Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + 

Cậnnghèo 
 

93 

 
K13TNMT1 

 H' Thái Mlô 20/10/1997 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

94 

K13TNMT1 
 

H Den Niê 15/12/2002 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

95 

K13TNMT1 

 
H'- 

Diên Chi Niê 
Kdăm 21/06/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 



96 

K13TNMT1 
 

Đào Thị Diệu 04/11/1995 Đắk Lắk Nữ Kinh Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DT Kinh+Hộ 

nghèo 
DT Kinh+Hộ nghèo 

97 

 

K13TNMT1 
 H' 

La Khon 
Hwing 24/11/1999 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

98 

K13TNMT1 

 
Sáo Thu Sa H'wing 06/01/2004 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

99 

K13TNMT1 

 
H' Hang Niê 12/12/1996 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

100 

K13TNMT1 

 
H Hạnh Hwing 26/05/1993 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

101 

 

K13TNMT1 

 H 

Khăm Pong 

Rya 12/05/2002 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 

 

102 

K13TNMT1 
 

Y' La Hay Niê 05/07/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

103 

K13TNMT1 

 
Y Loại Niê 27/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

104 

K13TNMT1 

 
Y Luyện Kđoh 01/05/1989 Đắk Lắk Nam Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

105 

 

K13TNMT1 

 H Ma Ri Niê 13/09/2003 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

106 

K13TNMT1 

 
H' Mi Ra Niê 23/06/2004 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

107 

K13TNMT1 
 

H' Mua Ayun 02/07/1996 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

108 

K13TNMT1 
 

H' 

Nguyễn Thị 

Ngân Mlô 10/11/1998 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

109 

 

K13TNMT1 
 Y Nưt HĐơk 02/11/1987 Đắk Lăk Nam Êđê Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

110 

K13TNMT1 

 
H'- Nữ Niê 08/11/1999 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

111 

K13TNMT1 

 
H' Pi Niê 16/11/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

112 

K13TNMT1 

 
H' Dong Hra 01/06/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

113 

 
K13TNMT1 

 H Thông Lẹ Rya 16/12/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

114 

K13TNMT1 
 

H Tiê Hra 25/07/1996 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

115 

K13TNMT1 

 
H' Út Niê 15/09/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 



116 

K13TNMT1 

 
H'- Quých Knul 22/03/2004 Đắk Lắk Nữ H'Mông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo  

117 K13NHKS1 H An Êban 05/05/2005 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

118 K13NHKS1 Lê Thế Anh 23/09/1998 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

119 K13NHKS1 Y Bảo Knul 26/03/2005 Đắk Lắk Nam M'Nông Xã EaHuar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

120 K13NHKS1 H' Bi Ni Bkrông 24/09/1989 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

121 K13NHKS1 H' Bui Knul 12/03/1994 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã EaHuar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

122 K13NHKS1 H'- Him Bkrông 12/02/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

123 K13NHKS1 H' Hớng Hwing 15/03/1992 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

124 K13NHKS1 H Keo Rcăm 06/01/2003 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

125 K13NHKS1 H 

Khánh Linh 

Knul 03/03/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

126 K13NHKS1 H' Khiêm Knul 07/05/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

127 K13NHKS1 Y Kiệt Knul 23/07/2006 Đắk Lắk Nam M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

128 K13NHKS1 H 

Kim Anh 

Adrơng 28/09/2003 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận  

nghèo 
 

129 K13NHKS1 H Vụ Knul 01/3/2003 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

130 K13NHKS1 H' Lan Knul 15/03/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

131 K13NHKS1 H' 

Li Thuyên 

Knul 28/07/2007 Đắk Lắk Nữ Nùng Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

132 K13NHKS1 H' Liêng Knul 03/12/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

133 K13NHKS1 H' Lu Zy Niê 24/11/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

134 K13NHKS1 H' Mát Êban 08/10/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

135 K13NHKS1 H Mép A Yũn 25/02/2005 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 



136 K13NHKS1 H' Mên Bkrông 29/03/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

137 K13NHKS1 H' Na Ri Niê 16/06/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

138 K13NHKS1 H' Na Vi Niê 17/10/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

139 K13NHKS1 Lê Phương Nam 16/07/1990 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DT kinh + Cận  

nghèo 
DT kinh + Cận  nghèo 

140 K13NHKS1 H' Nga KSơr 25/10/1997 Đắk Lắk Nữ Jarai Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận  

nghèo 
 

141 K13NHKS1 H' Nga Niê 06/02/1995 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

142 K13NHKS1 Hồng Ngọc 13/10/2004 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận  

nghèo 
 

143 K13NHKS1 H' Nít Knul 01/01/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

144 K13NHKS1 H Rít Ayũn 08/11/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

145 K13NHKS1 H' Sa Ra Hra 26/01/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận  

nghèo 
 

146 K13NHKS1 H' Săn Ni Hra 13/05/2003 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

147 K13NHKS1 H Su Ny Niê 28/05/2001 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

148 K13NHKS1 H' Teng HMok 08/12/1993 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

149 K13NHKS1 H' Trinh Glan 05/05/1994 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

150 K13NHKS1 Y' Rô Ma Niê 12/09/2006 Đắk Lắk Nam M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

151 K13NHKS2 Bun Khăp Byă 01/02/1999 Đắk Lắk Nam Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

152 K13NHKS2 H' 

Da Mi Te 

Wách 13/01/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

153 K13NHKS2 H Dar Knul 15/05/1987 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

154 K13NHKS2 H' Diêng Bkrông 13/09/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

155 K13NHKS2 H- DLan - Alio 12/05/1992 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 



156 K13NHKS2 H' Đi Ayun 01/12/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

157 K13NHKS2 H' Ha Mi Niê 20/08/1993 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

158 K13NHKS2 Bùi Thị Hạnh 10/10/1994 
Hoà 
Bình Nữ Mường Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

159 K13NHKS2 H' Hay Hmok 16/12/1999 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

160 K13NHKS2 H' Hoa Rya 26/10/2002 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

161 K13NHKS2 H- Hoai Êban 25/05/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Ea Wer, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

162 K13NHKS2 H' Huệ Glan 10/10/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

163 K13NHKS2 Trần Võ Thị Thanh Huyền 03/06/1997 Đắk Lắk Nữ Kinh Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DT Kinh + Hộ 
nghèo 

DT Kinh + Hộ nghèo 

164 K13NHKS2 H' 
Khăm Hai 
Bkrông 07/08/1995 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 

165 K13NHKS2 H. Ngặm Niê 23/11/1990 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

166 K13NHKS2 H' Nhập Knul 25/02/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

167 K13NHKS2 H' Nưm Aroh 26/12/1990 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

168 K13NHKS2 H Ô Ra Niê 20/11/1995 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

169 K13NHKS2 H' Ôch Ksơr 25/08/1995 Đắk Lắk Nữ Jrai Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + Cận 
nghèo  

 

170 K13NHKS2 H' Phíp KĐoh 15/09/2000 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

171 K13NHKS2 H Sua Niê 17/08/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

172 K13NHKS2 Nguyễn Thị Sương 14/06/1992 

Quảng 

Nam Nữ Kinh Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 

DT Kinh + Hộ 

nghèo 
DT Kinh + Hộ nghèo 

173 K13NHKS2 Y Thông Niê 20/01/1992 Đắk Lắk Nam M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

174 K13NHKS2 H' Thuận Hra 25/07/2006 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

175 K13NHKS2 H- Tin - Êban 15/06/2001 Đắk Lắk Nữ Êđê Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 



176 K13NHKS2 H' Trinh Knul 20/11/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

177 K13NHKS2 H Tú Te Wach 04/01/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

178 K13NHKS2 Y- Xiêu Knul 28/04/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

179 K13DD1 Ma Seo  Chiến 25/07/2005 

Tuyên 

Quang Nam Mông Thôn 10, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk 

Cận nghèo 

+DTTS 
 

180 K13DD1 Vàng Văn  Chiến 06/09/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 4, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

181 K13DD1 Lò Seo  Cú 01/01/2004 

Hà 

Giang Nam H'Mông Thôn 11, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

182 K13DD1 Hoàng Mạnh  Dũng 05/10/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 5, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

183 K13DD1 Hoàng Văn  Hải 02/10/2007 Gia Lai Nam Kinh Thôn 8, Ea Lai, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

184 K13DD1 Nguyễn Thị  Hằng 11/01/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TDP 6, thị trấn M'Drắk, M'Drắk, Đắk Lắk 
Cận nghèo +DT 
Kinh Cận nghèo +DT Kinh 

185 K13DD1 Giàng Seo  Héo 25/09/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 10, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

186 K13DD1 Giàng Seo  Hồng 16/05/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 11, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

187 K13DD1 Thào Duy  Hồng 07/03/2006 

Hà 

Giang Nam Mông Thôn 9, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

188 K13DD1 Nguyễn Trung  Huy 28/08/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 2, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

189 K13DD1 Giàng Seo  Ka 21/02/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 4, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

190 K13DD1 Nguyễn Thị Khánh  Linh 06/01/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 11, Ea Pil, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

191 K13DD1 Giàng Thị  May 03/07/2007 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn Ea Boa, Ea Trang, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

192 K13DD1 Y-   Ngin Niê 05/04/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn M'Trưng M'Um, Krông Jing, M'Drắk, Đắk 

Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

193 K13DD1 Vàng Thị  Pàng 04/04/2007 Đắk Lắk Nữ H'Mông Thôn 4, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

194 K13DD1 Sùng Đức  Phông 24/01/2007 

Tuyên 

Quang Nam H'Mông Thôn Ea Krông, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

195 K13DD1 Y  San Mlô 15/09/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Zô, Cư Prao, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 



196 K13DD1 H -  Siu Ry - Byă 06/11/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đức, Cưmta, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

197 K13DD1 Giàng A  Sính 16/08/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk 
Cận nghèo 
+DTTS 

 

198 K13DD1 Lê Công  Sơn 17/02/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 1, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk 
Cận nghèo + DT 
Kinh 

Cận nghèo + DT Kinh 

199 K13DD1 Giàng Seo  Tầu 05/09/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

200 K13DD1 Sùng Seo  Thành 15/10/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 5, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

201 K13DD1 Sùng Văn  Thào 09/07/2007 

Thanh 

Hóa Nam Mông Thôn 7, Cư Króa, M'Drắk, Đắk Lắk 

Cận nghèo 

+DTTS 
 

202 K13DD1 Nguyễn Như  Thảo 29/11/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn Trung Hòa, Ea Tih, Ea Kar, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

203 K13DD1 Vàng Seo  Thượng 27/09/2007 
Tuyên 
Quang Nam H'Mông Thôn 10, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 

 

204 K13DD1 Dương Phúc  Tiến 08/12/2005 Đắk Lắk Nam Dao Thôn Tăk Drung, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

205 K13DD1 Dương Kim  Trình 17/08/2007 Đắk Lắk Nam Dao Thôn Tăk Drung, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk 

Cận nghèo 

+DTTS 
 

206 K13DD1 Ma Văn  Tuấn 19/08/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

207 K13DD1 Giàng A Tú 10/05/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Krông Á, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

208 K13DD1 Y - Vôn - Niê 05/08/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Hý, Cưmta, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

209 K13DD1 H -  Yên - Niê 14/09/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Gó, Cưmta, M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

210 K13DD1 Y  Ka In Kpă 17/12/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Năng, Cư Prao, M'Drắk, Đắk Lắk DTTS + Nghèo 
 

211 K13TT3 Hầu Seo  Bênh 17/08/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

212 K13TT3 Ma Seo  Chơ 10/04/2006 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

213 K13TT3 Hạng A  Cúc 

20/10/2005 

 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 8, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

214 K13TT3 Lộc Văn  Dương 12/03/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 4, Xã Krông Á, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

215 K13TT3 Y. Dương.  Niê 25/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 



216 K13TT3 Kháng Seo  Đặng 13/05/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn EaBra, Ea Trang, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

217 K13TT3 Hầu Thị  Hàng 18/08/2007 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

218 K13TT3 Đào Thị Kim  Hoa 01/01/2007 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

219 K13TT3 Y-  Hợi - Byă 27/09/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

220 K13TT3 Giàng Thị  Hương 10/11/2006 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn 10, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

221 K13TT3 Nguyễn Trung  Kiên 14/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 9, Ea Lai, M'Drắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo DT kinh + Hộ nghèo 

222 K13TT3 Y  Krê Sen Byă 08/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Bhao, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

223 K13TT3 Hạng Thị  Ly 25/12/2007 Đắk Lắk Nữ H'Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

224 K13TT3 Y-  Mak-Niê 04/07/2005 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

225 K13TT3 Hầu A  Mạnh 21/01/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Krông Á, M'Drắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

226 K13TT3 H'  Moen.  Niê 28/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

227 K13TT3 Liều Seo  Nam 25/07/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 7, Cư San, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

228 K13TT3 Đặng Thành  Nghĩa 13/07/2007 Đắk Lắk Nam Dao Thôn Sông Chò, Cư San, M'Drắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

229 K13TT3 H-  Noer-Byă 15/04/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

230 K13TT3 H. Nữ Niê 15/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

231 K13TT3 Sùng Seo  Phòng 01/01/2005 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 4, Ea Mđoal, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

232 K13TT3 Giàng Seo  Quan 25/10/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn 7, Krông Á, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

233 K13TT3 Triệu Đại  Quang 07/08/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Thôn 6, Cư Prao, M'Drắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

234 K13TT3 Y-  Sa Chê Hwing 15/01/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Thôn 1, Ea Trang, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

235 K13TT3 Y-  Si Môn.  Niê 15/01/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Hí, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 



236 K13TT3 Triệu Bình  Sơn 22/10/2007 

Lạng 

Sơn Nam Nùng Thôn 5, Cư Prao, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

237 K13TT3 Dương Thị  Thanh 29/04/2007 Đắk Lắk Nữ Dao Thôn Đăk Rung, Cu San, M'Drắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

238 K13TT3 Y- Thuyên - Alê 29/08/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

239 K13TT3 Giàng Seo  Toán 10/12/2007 Đắk Lắk Nam HMông Thôn Yang San, Ea Kar, M'Drắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

240 K13TT3 Trần Thị Thùy  Trâm 03/12/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 6, Thị trấn M'Đrắk, M'Drắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo DT kinh + Hộ nghèo 

241 K13TT3 H- Va Ni - Niê 17/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

242 K13TT3 Đoàn Khánh  Vũ 19/11/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 8, Ea Lai, M'Drắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo 
DT kinh + Hộ nghèo 

243 K13TT3 Y. Vũ Niê 14/01/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
 

244 K13KT4 Nguyễn Trọng Bảo  Nguyên 26/09/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  Chư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk 
DT Kinh + Hộ 
nghèo 

DT Kinh + Hộ nghèo 

245 K13KT4 Nguyễn Anh Quyền 18/02/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  Chư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk 

DT Kinh + Hộ 

nghèo DT Kinh + Hộ nghèo 

246 K13KT4 Nguyễn Quang  Thắng 01/05/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  Pơng Drang, Krông Buk, Đắk Lắk 

DT Kinh + Cận 

nghèo DT Kinh + Cận nghèo 

247 K13TT2 H BLăk Byă 13/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

248 K13TT2 Hoàng Vũ Mai Chi 19/06/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Thôn 2, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk DT kinh + Nghèo 
DT kinh + Nghèo 

249 K13TT2 H Dê Rin Mlô 28/09/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'ar, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

250 K13TT2 Y - Đa - Niêl Mlô 23/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Mrông A, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

251 K13TT2 Y Ju Li Niê 16/09/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn M'ar, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

252 K13TT2 Y - Ka Mi Mlô 17/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

253 K13TT2 H' Kiêu Niê 10/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

254 K13TT2 H - Lan - Mlô 10/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Duôi Tai, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

255 K13TT2 H LoRi Mlô 24/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

256 K13TT2 H Miêng Niê 27/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Ea Knốp, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

257 K13TT2 Y. Ngôn - Byă 24/01/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

258 K13TT2 H - Quynh Krông 24/01/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 



259 K13TT2 H Si Ne Krông 28/01/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

260 K13TT2 H - Trang - Mlô 02/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Mrông C, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

261 K13TT2 H Tuyết Niê 04/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Mbriu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

262 K13TT2 H Uít Niê 26/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'Briu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
 

263 K13TT2 H Wui Ayun 25/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn M'ar, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

 

264 
K13TT2 

H Uyên Mlô 17/08/2007 
Đắk Lắk 

Nữ Êđê Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + cận 

nghèo 
Cận nghèo năm 2023 

265 
K13TT2 

H - Vui - Mlô 01/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 
DTTS + cận 
nghèo 

Cận nghèo năm 2023 

266 K13TT2 Trương Văn Tuyến 22/02/2007 Đắk Lắk Nam Mường Thôn 6C, Cư Elang, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS + Nghèo 
 

267 K12KT5 Hà Thị Kim Thanh 14/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Kuin, Đắk Lắk 
DT kinh + Hộ 
nghèo 

DT kinh + Hộ nghèo 

268 K12KT5 Đường Thị Mỹ Uyên 22/10/2006 Đắk Lắk Nữ Cao Lan Xã Cư Ê Wi,huyện Cưkuin, Đắk Lắk  DTTS + Hộ nghèo 
 

269 K13CT3 Nguyễn Thị  Yến Chi 08/01/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Buôn Tơng Sinh, Eakar, Eakar, Đắk Lắk 

DT Kinh + Hộ 

nghèo 
DT Kinh + Hộ nghèo 

270 K13CT3 Y - Chuân - Niê 27/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Pal, Cư Ni, EaKar, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

271 K13CT3 H - Guôl Niê 16/01/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk TN PTDTNT 
TN PTDTNT 

272 K13CT3 Cấn Văn Hà 21/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 22, CưNi, Ea Kar, Đắk Lắk 

DT Kinh + Cận 

nghèo 

DT Kinh + Cận nghèo 

 

273 K13CT3 Nguyễn Thị Hiên 23/11/2007 Đắk Lắk Nữ Tày Eadah - Krông Năng - Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

274 K13CT3 Y Kiêt Niê 23/04/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Knốp, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

275 K13CT3 Y - Pil - Niê 10/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Pal, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

276 K13CT3 Y - Ro Bin - Niê 20/10/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

277 K13CT3 Y - San - Niê 14/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

278 K13CT3 Y - Siên - Niê 21/07/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk TN PT DTNT 
TN PT DTNT 

279 K13CT3 Y - Sôn - Niê 21/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Eakar, Đắk Lắk 
DTTS + Cận 
nghèo 

 

280 K13CT3 Y - Sơ - Win - Niê 22/12/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Knốp, Cư Ni, Eakar, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

281 K13TT5 Hoàng Thế Anh 09/11/2007 Đắk Lắk Nam Tày Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

282 K13TT5 Trần Tất Anh 29/11/2007 Gia Lai Nam Kinh Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo 
DT kinh + Hộ nghèo 

283 K13TT5 Vi Ngọc Anh 03/07/2007 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

284 K13TT5 Hà Văn Bắc 10/04/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ea Bung, Ea Súp, Đắk Lắk 
DT kinh + Hộ 
nghèo 

DT kinh + Hộ nghèo 

285 
K13TT5 Phạm Văn Bắc 27/01/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thị trấn Ea Súp, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo 
DT kinh + Hộ nghèo 



286 K13TT5 Hà Ngọc Khánh Duy 14/09/2007 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

287 K13TT5 Đỗ Quang Đạt 04/02/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ea Bung, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Cận 

nghèo 
DT kinh + Cận nghèo 

288 K13TT5 Lý Quang Đạt 19/04/2007 Đắk Lắk Nam Sán Chỉ Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

289 K13TT5 Hoàng Minh Đức 26/01/2006 Đắk Lắk Nam Tày Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

290 K13TT5 Đặng Hoàng Vân Hà 23/07/2007 Đắk Lắk Nữ Dao Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

291 K13TT5 Hoàng Văn Hải 16/02/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

292 K13TT5 Lưu Văn Hảo 22/01/2006 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

293 K13TT5 Cao Ngọc Hiếu 09/06/2005 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT Kinh + khuyết 

tật 
DT Kinh + khuyết tật 

294 K13TT5 Nguyễn Trung Hiếu 29/11/2004 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk 
DT kinh + Hộ 
nghèo 

DT kinh + Hộ nghèo 

295 K13TT5 Mã Văn Hòa 26/02/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

296 K13TT5 Nông Ngọc Hòa 07/09/2006 Đắk Lắk Nam H'Mông Xã CưKbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

297 K13TT5 Nguyễn Quốc Huy 20/03/2007 
Đăk 
Nông Nam Kinh Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 
nghèo 

DT kinh + Hộ nghèo 

298 K13TT5 Dương Thị Xuân Hương 21/12/2007 Đắk Lắk Nữ Nùng Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

299 K13TT5 Hoàng Quốc Khánh 10/08/2006 Đắk Lắk Nam Nùng Xã CưKbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

300 K13TT5 Triệu Đức Mạnh 28/08/2006 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

301 K13TT5 Cầm Bá Nam 22/01/2006 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

302 K13TT5 Huỳnh Trung Nhân 25/03/2007 
Thanh 
Hóa Nam Kinh Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 
nghèo 

DT kinh + Hộ nghèo 

303 K13TT5 Lồ Seo Nhinh 01/01/2007 Long An Nam Mông Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

304 K13TT5 Sàm Phụng Peo 02/12/2005 Đắk Lắk Nam Dao Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

305 K13TT5 Triệu Chằn Pu 11/08/2007 Đắk Lắk Nam Dao Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

306 K13TT5 Vi Văn Quân 01/12/2006 

Cao 

Bằng Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

307 K13TT5 Vi Văn Quân 14/01/2006 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

308 K13TT5 Hoàng Văn Quấy 27/02/2005 Đắk Lắk Nam Dao Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

309 K13TT5 Phạm Tấn Sang 22/12/2007 

Cao 

Bằng Nam Mường Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

310 K13TT5 Lang Ngọc Sơn 04/12/2007 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

311 K13TT5 Lý Thái Sơn 15/07/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

312 K13TT5 Tô Văn Thành 22/08/2007 
Đắk 
Nông Nam Nùng Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 

 



313 K13TT5 Vi  Nhất Thành 29/06/2007 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

314 K13TT5 Lê Trọng Thiện 06/12/2006 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ya Tờ Mốt, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

315 K13TT5 Lý Văn Thiện 18/12/2006 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

316 K13TT5 Ma Đình Thiện 19/03/2007 Đắk Lắk Nam Tày Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

317 K13TT5 Nông Văn Thiện 08/12/2007 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

318 K13TT5 Trần Thanh Tiến 18/08/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo 
DT kinh + Hộ nghèo 

319 K13TT5 Lâm Minh Tiệp 15/10/2007 Bến Tre Nam Nùng Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

320 K13TT5 Hứa Văn Toản 20/07/2006 Đắk Lắk Nam Nùng Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

321 K13TT5 Triệu Quang Trung 01/01/2007 Đắk Lắk Nam Dao Xã Ea Lê, Ea Súp, Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

322 K13TT5 Hà Anh Tuấn 25/01/2007 Đắk Lắk Nam Mường Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

323 K13TT5 Nguyễn Hoàng Tuấn 10/04/2006 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

324 K13TT5 Hà Quang Tú 26/08/2007 Đắk Lắk Nam Thái Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

325 K13TT5 Lý Quang Vũ 03/12/2005 Đắk Lắk Nam Dao Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
 

326 

K13NHKS3 

H Li Di Mlô 21/10/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

327 K13NHKS3 H Ly Sâm Niê 27/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Cư Né - Krông Búk - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

328 
K13NHKS3 

H Mon Mlô 01/06/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Thôn 1 -  Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

329 
K13NHKS3 

H Na Niê 18/07/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk TN PTDTNT 
TN PTDTNT 

330 K13NHKS3 H Nguin Niê 01/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

331 
K13NHKS3 

H Quyên Mlô 18/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

332 
K13NHKS3 

H Tâm Kriêng 08/01/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk TN PTDTNT 
TN PTDTNT 

333 
K13NHKS3 

H Un Mlô 25/11/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê An Lạc - Buôn Hồ - Đắk Lắk TN PTDTNT 
TN PTDTNT 

334 K13NHKS3 H Uyn Niê Kdăm 23/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk TN PTDTNT 
TN PTDTNT 

335 

K13NHKS3 

Võ Thị Phượng 21/07/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh Thống Nhất - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh +Cận nghèo 

336 
K13NHKS3 

H Buit Mlô 07/08/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

337 K13NHKS3 Y Sơn Kbuôr 08/12/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Ea Tut - Krông Búk - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

338 K13CT4 Đặng Văn  Bôn 14/08/2007 

Thừa 

Thiên 
Huế Nam Kinh Thôn 2 xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 
nghèo 

DT Kinh +Cận nghèo 



339 K13CT4 Y Hao Kbuôr 24/05/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

340 K13CT4 Nguyễn Vũ Hiếu 09/11/2007 

Khánh 

Hòa Nam Kinh Thôn 10, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh +Cận nghèo 

341 K13CT4 Mai Ngọc Hóa 04/08/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Hòa Hiệp, Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh+ Hộ nghèo 

342 K13CT4 Trần Kim Y Hợi 06/01/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Ea Kmar, xã Ea bhok, Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

343 K13CT4 Lục Thị Huệ 03/01/2007 Đắk Lắk Nữ Cao lan Thôn 3, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

344 K13CT4 Nguyễn Tiến  Hùng 26/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh  
115 Thôn Thành Công, xã Hòa Hiệp, huyện Cư 
Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 
nghèo 

DT Kinh +Cận nghèo 

345 K13CT4 Y Ka-in Knul 26/07/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê 

Buôn Ea Khít, Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, 

Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

346 K13CT4 Ninh Hồng Khiêm 24/08/2007 Đắk Lắk Nam Nùng  xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

347 K13CT4 Mai Thị Lành 16/03/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 5 xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Cận 

nghèo 
DT Kinh +Cận nghèo 

348 K13CT4 Đỗ Tô Hoài Nam 24/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh  Thôn 5 xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh+ Hộ nghèo 

349 K13CT4 Lộc Thị Nga 16/02/2006 Đắk Lắk Nữ Nùng  Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

350 K13CT4 H Ngọc Bdáp 14/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Buôn Ea Mta, Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

351 K13CT4 Hoàng Minh  Phương 18/01/2007 Đắk Lắk Nam Nùng  xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

352 K13CT4 H Ra Gôt K pơr 01/07/2007 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Xã  Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

353 K13CT4 Y Thạch Hmok   Đắk Lắk Nam Ê đê 
Buôn Hra Ning, xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk 
Lắk DTTS Hộ nghèo 

 

354 K13CT4 Nguyễn Thị Thảo 07/04/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh  Thôn 1B, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DT Kinh Khuyết 

tật 
DT Kinh Khuyết tật 

355 K13CT4 Đinh Thùy  Trang 05/12/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh T hô Lô 13, xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk Lắk 
DT Kinh Cận 
nghèo 

DT Kinh +Cận nghèo 

356 K13CT4 Vi Quốc Trọng 02/12/2007 Đắk Lắk Nam Nùng  Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

357 K13CT4 Nguyễn Phạm Nhật 

Trường 

 25/01/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Văng Red, huyện Krông Bông, Đắk Lắk 

DT Kinh Hộ 

nghèo 
DT Kinh +Hộ nghèo 

358 K13CT4 H Vel Knul 02/12/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Buôn Ea Kma, Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, 

Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

359 K13CT4 H  Ñim Bdap 08/11/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đe 

Buôn Hra Ea Tla, xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk 

Lắk DTTS Cận nghèo 
 

360 K13KT5 Thị Doanh 02/09/2007 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Quảng Tâm, Tuy Đức, Đăk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

361 K13KT5   Dục 06/09/2006 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

362 K13KT5   Đạo 18/04/2006 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

363 K13KT5   Hiết 18/06/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

364 K13KT5   Hu 17/01/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

365 K13KT5   Hương 16/01/2007 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 



366 K13KT5 Tuấn Kiệt 10/12/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Xã Easar, Ea Kar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

367 K13KT5   Lan 18/11/2006 Đắk Lắk Nữ Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

368 K13KT5   Lúp 14/07/2006 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Xã Easar, Ea Kar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

369 K13KT5 H' Nen Bdap 01/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Yang Reh, Krông Bông, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

370 K13KT5 Thị Nguân 14/02/2007 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

371 K13KT5 A Tan Bi 01/02/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Xã Eatding, Cư' Mgar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

372 K13KT5 A Táng 03/03/2007 
Kon 
Tum Nam Xơ đăng Đắk Pxi, Đắk Hà, Kon Tum DTTS Hộ nghèo 

 

373 K13KT5   Thiện 03/09/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

374 K13KT5 H' Truyền 28/05/2006 
Đắk 
Nông Nữ M'Nông Đắk ha, H' Đắk Glong, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 

 

375 K13KT5 Zu Xe Thâm 01/06/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

376 K13KT5  Yoat 25/06/2007 Đắk Lắk Nam Xơ đăng Ea Yiêng, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

377 K13KT7 Điểu Đinh 15/12/2002 Đắk Lắk Nam M'Nông Quảng Tân, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

378 K13KT7 Bùi Xuân Hùng 14/06/2004 

Đắk 

Nông Nam Mường Quảng Sơn, Đắk GLong, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

379 K13KT7 Na Im 06/11/2005 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng Buôn Xê Đăng - Easar - Ea Kar DTTS Hộ nghèo 
 

380 K13KT7 H' Vì Xa Thị 04/11/2005 Đắk Lắk Nữ Sê Đăng Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

381 K13KT7  Đại 23/04/2005 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng Xã Ea uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

382 K13KT7 Phao Lô Đơ Gim 10/04/2005 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng Xã Ea uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

383 K13KT7 Thị Năn 22/03/2003 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Xã Đăk RTích, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

384 K13KT7 A Phôn 04/03/2005 Đắk Lắk Nam Sê Đăng Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

385 K13KT7  Tung 29/01/2005 Đắk Lắk Nam Xê Đăng Xã Ea uy, Krông Pắk, Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

386 K13KT6 Thị Chúc 01/06/2006 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Xã Đăk RTích, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

387 K13KT6 Y - Cun BDap 11/08/2006 Đắk Lắk Nam Êđê Yang Reh, Krông Bông, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

388 K13KT6 Thị De 09/02/2006 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Xã Đăk RTích, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

389 K13KT6 Y Hưng 04/10/2006 
Đắk 
Nông Nam M'Nông Trường Xuân, Đắk Song, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 

 

390 K13KT6 H' Jiêng 30/01/2006 Đắk Lắk Nữ Xơ Đăng Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

391 K13KT6 Cầm Bá Phong 27/10/2007 Đắk Lắk Nam Thái Cư Pơng, Krông Búk, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 

392 K13KT6 H' Sang Rcăm 13/08/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Xã Pơng Đrang, Krông Búk, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
 



393 K13KT6 Đồng Thị Kim Thoa 06/12/2006 Đắk Lắk Nữ Tày Xã Đăk RTích, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

394 K13KT6 Thị Xiêm 07/09/2005 

Đắk 

Nông Nữ M'Nông Xã Đăk RTíh, Tuy Đức, Đắk Nông DTTS Hộ nghèo 
 

395 K13KT6 A Hiếu 02/02/2006 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng Buôn H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk Lắk DTTS Cận nghèo 
Cận nghèo 2023 

396 
K13KT6 

A - Thai Gơ 23/06/2006 Đắk Lắk Nam Sê Đăng 
Buôn HKon H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk 

Lắk DTTS Hộ nghèo 
Hộ nghèo năm 2023 

397 K13KT6 A Yêu Gin 23/07/2006 Đắk Lắk Nam Sê  Đăng 

Buôn HKon H'Ring - Eahding - Cư' Mgar, Đăk 

Lắk DTTS Hộ nghèo 
 

398 K14CBMA1 H- Biếp Êban 17/06/1993 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Tul A - Ea Wer - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

399 K14CBMA1 H' 

Bun Hương 

Rya 07/03/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông  Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

400 K14CBMA1 H 
Bun Khan 
Hwing 08/08/1998 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 

DTTS + Hộ nghèo  

401 K14CBMA1 H' Dâng Êban 20/10/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông 

Buôn Ea rông B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

402 K14CBMA1 H' Duyên Knul 26/01/2004 Đắk Lắk Nữ M'Nông Ea Huar - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

403 K14CBMA1 Đoàn Đại Dương 14/10/1982 

Hải 

Phòng Nam Kinh  

Buôn Rông 13 - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DT kinh+nghèo DT kinh+nghèo 

404 K14CBMA1 H' - Đêm Mlô 02/08/2005 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

405 K14CBMA1 Trịnh Văn Hiếu 25/05/1989 Đắk Lắk Nam Kinh  Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 

DT kinh + Hộ 

nghèo 
DT kinh + Hộ nghèo 

406 K14CBMA1 H' Hoạch Knul 01/08/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

407 K14CBMA1 H- Huấn Êban 01/07/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

408 K14CBMA1 H Huyền Rya 10/09/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

409 K14CBMA1 Thong Ván Hving 16/04/1996 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

410 K14CBMA1 H' Triệt Hwing 10/01/1998 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

411 K14CBMA1 Thúy Ngân Kbuôr 24/03/1997 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

412 K14CBMA1 Khăm Ho Lào 07/02/2000 Đắk Lắk Nữ Lào Buôn Trí - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

413 K14CBMA1 H' Mi Xuyển Hra 28/06/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông 
Buôn Ea rông B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 
Lắk 

DTTS + Hộ nghèo  

414 K14CBMA1 H Nhâm Byă 25/11/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông 

Buôn Ea rông B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

415 K14CBMA1 Nang Phóm Hóm Niê 31/01/2001 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea Mar  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

416 K14CBMA1 H' Pôp Rya 12/10/2002 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

417 K14CBMA1 H - Sáo Lịe Êban 24/07/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

418 K14CBMA1 H' Siếp Êban 11/04/1996 Đắk Lắk Nữ  Buôn Tul A - Ea Wer - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Cận 

nghèo 
 

419 K14CBMA1 Nguyễn Anh Tài Bkrông 13/02/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  



420 K14CBMA1 Y Thoại Knul 29/05/2007 Đắk Lắk Nam M'Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

421 K14CBMA1 H- Thô Rya 10/03/1996 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

422 K14CBMA1 H' Truc Rya 06/04/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông  Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

423 K14CBMA1 H Tú Hwing 02/02/1991 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Buôn Trí B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

424 K14CBMA1 H Uyên Chi Rya 23/11/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông 

Buôn Ea rông B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

425 K14CBMA1 H Vượt Êban 12/12/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

426 K14CBMA1 H' Yu Ni Rya 22/02/2004 Đắk Lắk Nữ M’Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

427 
K14NHKS1 

H' Thiết Bkrông 01/12/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

428 
K14NHKS1 

H' Bê Bkrông 10/09/1990 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

429 
K14NHKS1 

H' Bin Knul 25/05/1998 Đắk Lắk Nữ Ê đê Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

430 
K14NHKS1 

H' - Bút Niê 02/09/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông 

Buôn Ea rông A - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

431 
K14NHKS1 

H Chỉ Niê 23/10/1993 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Ndrếch A - EaHuar - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

432 
K14NHKS1 

H Diệu Aroh 16/12/1998 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

433 
K14NHKS1 

H - Đào Êban 01/07/1994 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Buôn N drếch A - Ea Huar - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

434 
K14NHKS1 

H' 
Kim La Niê 
Hwing 12/04/2003 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 

DTTS + Hộ nghèo  

435 
K14NHKS1 

Y Li Da Lào 28/08/1992 Đắk Lắk Nam Lào Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

436 
K14NHKS1 

Lê Sĩ Luận Êban 18/05/2003 Đắk Lắk Nam M'Nông Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

437 
K14NHKS1 

H' Mai Rmoah 30/11/1999 Đắk Lắk Nữ Ê đê Ea Huar - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

438 
K14NHKS1 

H Mút Sang Êban 23/10/1995 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

439 
K14NHKS1 

H' Nâu Rya 23/08/2001 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

440 
K14NHKS1 

H Nụ Bu Dăm 12/11/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea rông  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

441 
K14NHKS1 

H Phượng KĐoh 29/05/1997 Đắk Lắk Nữ Ê đê Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

442 
K14NHKS1 

H' Quyền Hwing 19/04/2004 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

443 
K14NHKS1 

H' Sa Mik Êban 15/02/1993 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

444 
K14NHKS1 

H' - Si Ơn Niê 30/01/2004 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Thôn Thống Nhất - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 

Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

445 
K14NHKS1 

H' Sinh Niê 01/10/1998 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

446 
K14NHKS1 

H - Sốn Bkrông 29/05/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Eamar - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  



447 
K14NHKS1 

H' Su Lin Niê 23/06/2005 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea rông  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

448 
K14NHKS1 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/10/1990 Đắk Lắk Nữ Lào Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

449 
K14NHKS1 

H Tuệ Kbuôr 23/05/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Trí  - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 

DTTS + Cận 

nghèo 
 

450 
K14NHKS1 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Hmok 14/09/2007 Đắk Lắk Nữ M'Nông 
Buôn Ea rông B - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk 
Lắk 

DTTS + Hộ nghèo  

451 
K14NHKS1 

Long Ánh Tuyết Bkrông 13/08/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

452 
K14NHKS1 

H' Vưng Byă 29/07/1999 Đắk Lắk Nữ M'Nông Buôn Ea rông - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

453 
K14NHKS1 

Y Vững KĐoh 09/07/2000 Đắk Lắk Nam Ê đê Ea Huar - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

454 
K14NHKS1 

H Win Knul 29/10/2000 Đắk Lắk Nữ M'Nông 67 Buôn Trí - Krông Na - Buôn Đôn - Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

455 
K14NHKS1 

H' Yến Bkrông 16/07/1996 Đắk Lắk Nữ M’Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk 
DTTS + Hộ nghèo  

 

Danh sách này có   455   học sinh.       
Trong đó: 

- Diện học sinh dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo:  392   học sinh;  

- Diện học sinh tốt nghiệp trường PT dân tộc nội trú :   13   học sinh; 

- Diện học sinh dân tộc Kinh hộ nghèo, hộ cận nghèo:  47    học sinh.        

- Diện học sinh dân tộc Kinh khuyết tật:  02   học sinh                                                                                                       

- Diện học sinh dân tộc thiểu số khuyết tật:  1  học sinh        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ 

 Học kỳ 2, năm học 2022- 2023 

 

 

STT Lớp HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI SINH 

NA

M/ 

NỮ 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

Hộ Khẩu Thường trú Diện hưởng Chính sách nội trú  Ghi chú  

1 

K13CBMA2 

H' Hiệp Glan 13/09/1992 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Cậnnghèo 
Nghỉ học 

2 
K13CBMA1 

Đặng Hà Thúy 20/06/2006 
Đắk Lắk 

Nữ 
Dao 

Thôn 5, Cư Suê, Cư Mgar, Đắk 

Lắk 
DTTS Hộ nghèo Chuyển qua trợ cấp 

3 K13KT6 A - Ly Ngip 14/02/2006 Đắk Lắk Nam Xơ Đăng 
Xã Eahding - Cư' Mgar, Đăk 
Lắk DTTS Hộ nghèo 

Chuyển qua trợ cấp 

4 
K13KT5 

Y Long 26/07/2005 Đắk Nông Nữ M'Nông 
Trường Xuân, Đắk Song, Đắk 
Nông DTTS Cận nghèo 

Chuyển qua trợ cấp 

5 K13TT5 Nguyễn Tấn Đức 14/08/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk DT kinh + Hộ nghèo 
Nghỉ học 

6 K13TT5 Lâm Chí Phương 08/02/2006 Đắk Lắk Nam Nùng 

Xã Cư Kbang, Ea Súp, Đắk 

Lắk DTTS + Hộ nghèo 
Nghỉ học 

7 K13TT5 Triệu Văn Giang 11/09/2007 Đắk Lắk Nam Nùng 

Xã Cư KBang, Ea Súp, Đắk 

Lắk DTTS + Hộ nghèo 
Nghỉ học 

8 K13TT5 Nguyễn Doãn Tâm 03/09/2007 Bình Phước Nam Kinh Xã Ea Bung, Ea Súp, Đắk Lắk DT kinh + Cận nghèo 
Hết nghèo 

9 K13TT5 Nông Văn Quân 06/10/2007 Bắc Kạn Nam Nùng Xã CưKbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
Nghị học 

10 K13NHKS1 Y Pa Nha Knul 09/10/2004 Đắk Lắk Nam M'Nông 
Xã Ea Huar, Buôn Đôn, Đắk 
Lắk DTTS + Hộ nghèo 

Bảo lưu 

11 K13KT7 H. Hơn 30/12/2003 Đắk Lắk Nữ M'Nông 

Quảng Sơn, Đắk GLong, Đắk 

Nông DTTS Hộ nghèo 
Nghỉ học 

12 K13CT4 Y Diêp Niê 12/01/2007 Đắk Lắk Nam Ê đê 

Buôn Ea Kmar, xã Ea bhok, 

Cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
Nghỉ học 

13 K13CT4 Lục Văn Sơn 01/01/2006 Đắk Lắk Nam Sán Chay 

xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, 

Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
Nghỉ học 

14 
K12DD1 Vàng Ánh  Cường 20/07/2006 

Tuyên 

Quang 
Nam Hmông 

Thôn 9- Cư San - M'đrắk -Đắk 

Lắk 
DTTS Hộ nghèo Nghỉ học 

15 
K12DD1 Lành Văn  Duy 20/07/2005 Lạng Sơn Nam Nùng 

Thôn 4- Cưprao- M'đrắk- Đắk 

Lắk 
DTTS Cận nghèo Chuyển qua trợ cấp XH 



16 
K12DD1 Y Phiêng  Ksơr 17/09/2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 

Buôn Hoang- KRông Jin- 

M'đrắk- Đắk Lắk 
DTTS Hộ nghèo Chuyển qua trợ cấp XH 

17 
K12DD1 Giàng Seo  Phùng 07/10/2005 Đắk Lắk Nam Hmông 

Thôn 9- Cư Róa- M'đrắk -Đắk 

Lắk 
DTTS Cận nghèo Chuyển qua trợ cấp XH 

18 
K12DD1 Y  Gluin Ksơr 25/12/2005 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê 

Buôn Hoang- KRông Jin- 

M'đrắk- Đắk Lắk 
DTTS Hộ nghèo Chuyển qua trợ cấp XH 

19 
K12DD1 Y KNin Byă 19/07/2006 

Đắk Lắk 
Nam Ê-đê 

Buôn Hoang- Krông Jin- 

M'đrắk- Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
Chuyển qua trợ cấp XH 

20 
K12DD1 Ma Seo  Văn 07/12/2006 Đắk Lắk Nam Hmông 

Thôn 5 - Cưsan - M'đrăk - Đăk 
Lăk 

DTTS Hộ nghèo Nghỉ học 

21 K13KT4 H  Trang Niê 08/09/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk DTTS +Hộ nghèo 
Nghỉ học 

22 K13KT4 Y  Dung Niê 12/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Cư Né, Krông Buk, Đắk Lắk DTTS + Cận nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

23 K13TT3 Y. Bach.  Byă 03/10/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Bhao, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
Nghỉ học 

24 K13TT3 Y-  Ham - Byă 09/08/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đưk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
Nghỉ 

25 K13TT3 Nguyễn Quang  Đạt 10/03/2007 Đắk Lắk Nam Kinh Thôn 11, Ea Pil, M'Drắk DT kinh + Cận nghèo 
Hết nghèo 

26 
K13TT3 

H-  Lích - Byă 19/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Đưk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Hộ nghèo 
Hết nghèo 

27 K13TT3 Y - Trích - Niê 18/12/2007 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Đắk, Cư Mta, M'Drắk DTTS + Cận nghèo 
Hết nghèo 

28 
K12DD2 

Trần Minh Thảo 21/05/2006 
 Bình Dương Nam Kinh 

Thôn 14, Ea Lê, Ea Súp, Đắk 

Lắk 
DT Kinh Hộ nghèo Nghỉ học 

29 
K12DD2 

Đinh Văn Hạnh 03/07/2006 
Đắk Lắk Nam Kinh 

Thôn 13, Ja Lơi, Ea Súp, Đắk 

Lắk 
DTTS Hộ nghèo Hết nghèo 

30 K12KT5 Nguyễn Văn Anh Dũng 29/10/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 
Xã Ea Ning, huyện Cưkuin, 
Đắk Lắk DT kinh + Cận nghèo 

Hết nghèo 

31 K13NHKS3 H' Duyên Niê 11/09/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
Nghỉ học 

32 

K13NHKS3 

Y Ken Niê Siêng 05/07/2007 Bắc Kạn Nam Êđê 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk 

Lắk DTTS Cận nghèo 
Chuyển sang trợ cấp 

33 

K13NHKS3 

Y Kiệt Niê Siêng 27/09/2005 Đắk Lắk Nam Êđê 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk 

Lắk DTTS Cận nghèo 
Chuyển sang trợ cấp 

34 K13DD1 Y  Wũ Niê 26/06/2006 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn Hoang, Krông Jing, 

M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

35 K13DD1 Nguyễn Văn  Mận 24/06/2006 Đắk Lắk Nam M'Nông 

Buôn M'Hạp, Ea Trang, 

M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 



36 K13DD1 Điểu Minh  Sỹ 02/04/2005 Bình Phước Nam Stiêng 

Buôn M'O, Ea Trang, M'Drắk, 

Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

37 K13DD1 H.  Sang Niê 14/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 

Buôn M'Găm, Krông Jing, 

M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
 

38 K13DD1 Triệu  Ngọc  Trinh 04/06/2007 Đắk Lắk Nam Dao 
Thôn Sông Chò, Cư San, 
M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 

 

39 K13DD1 Giàng Seo  Thắm 10/07/2007 Đắk Lắk Nam Mông 
Thôn Ea Boa, Ea Trang, 
M'Drắk, Đắk Lắk Cận nghèo +DTTS 

Chuyển sang trợ câp 

40 K13DD1 Triệu Thị  Mai 14/01/2007 Đắk Lắk Nữ Dao 

Thôn Ea Krông, Cư San, 

M'Drắk, Đắk Lắk Cận nghèo +DTTS 
Chuyển sang trợ câp 

41 K13DD1 Lù Quang  Huy 28/12/2006 Đắk Lắk Nam Mông 

Thôn 8, Cư San, M'Drắk, Đắk 

Lắk Cận nghèo +DTTS 
Chuyển sang trợ câp 

42 K13CT3 Y - Binh Mlô 14/11/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn M'Oa, Cư Huê, EaKar, 

Đắk Lắk DTTS + Cận nghèo 
Nghỉ học 

43 K13CT3 Y - Thưa - Mlô 16/02/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn M'ar, Cư Huê, Eakar, 

Đắk Lắk DTTS + Cận nghèo 
Nghỉ học 

44 K13CT3 Y - Khẽ Êban 03/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 
Buôn Sứk, Ea Đar, Ea Kar, 
Đắk Lắk DTTS + Cận nghèo 

 

45 K13CT3 Y - Khoang Niê 13/11/2005 Đắk Lắk Nam Êđê Buôn Ea Knốp, Cư Ni, DTTS + Hộ nghèo 
Nghỉ học 

46 K13CT3 Y - Pha Mlô 16/06/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn Sứk, Ea Đar, Ea Kar, 

Đắk Lắk DTTS + Cận nghèo 
 

47 K13NHKS2 H' Niê Ri Niê 15/11/1997 Đắk Lắk Nữ M'Nông Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

48 

K13NHKS3 

H Mui Niê 24/12/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Hộ nghèo 
Nghỉ học 

49 

K13NHKS3 

H Zu In Mlô 05/10/2006 Đắk Lắk Nữ Êđê Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

50 K13CT4 Hoàng Công Quế 21/06/2007 Đắk Lắk Nam Tày 
Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư 
Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 

Nghỉ học 

51 K13CT4 Trần Minh Toàn 05/11/2007 Đắk Lắk Nam Kinh 
Thôn 1B, xã Cư Êwi, huyện 
Cư Kuin, Đắk Lắk DT Kinh Hộ nghèo 

Nghỉ học 

52 K13CT4 Nguyễn Văn Tấn Dũng 02/07/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 

 xã Ea Ninh, Cư Kuin, Đắk 

Lắk DT Kinh Cận nghèo Nghỉ học 

53 K13CT4 Hoàng Thị Kim Oanh 03/06/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 

Thôn 7, xã Ea Hu, huyện Cư 

Kuin, Đắk Lắk DT Kinh Cận nghèo Hết nghèo 

54 K13TT3 Y  Khánh Niê 10/03/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn Hoang, Krông Jin, 

M'Drắk DTTS + Cận nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

55 K13TT5 Sùng Mí Páo 26/07/2007 Lào Cai Nam H'Mông Xã Cư Pui, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS + Hộ nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 



Danh sách này có  68 học sinh.              
HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 K13TT2 Hồ Y Bách 15/11/2007 Đắk Lắk Nam Dao 

Thôn 6B, Cư Elang, Ea Kar, 

Đắk Lắk DTTS + cận nghèo 
Nghỉ học 

57 K13TT2 Đinh Thị Thúy Hường 24/10/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Pill, M'Đrăk, Đắk Lắk DT kinh + cận nghèo 
Nghỉ học 

58 K13TT2 H' PRi - Mlô 20/04/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 
Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, 
Đắk Lắk DTTS + Nghèo 

Nghỉ học 

59 K13TT2 Vũ Thị Anh Quỳnh 16/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Pil, MĐrăk, Đắk Lắk DT kinh + cận nghèo 
Nghỉ học 

60 K13TT2 Trương Văn Sang 25/10/2007 Đắk Lắk Nam Dao 

Thôn 6B, Cư Elang, Ea Kar, 

Đắk Lắk DTTS + cận nghèo 
Nghỉ học 

61 K13CT4 H Thủy Niê 24/11/2007 Đắk Lắk Nữ Ê đê 

Buôn  Ea Tla, xã Dray Bhăng, 

cư Kuin, Đắk Lắk DTTS Cận nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

62 
K12TNMT1 Nguyễn Trường Giang 15/09/2006 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Sô, EaKar, Đắk Lắk DT Kinh Hộ nghèo Nghỉ học 

63 
K12TT2 Nguyễn Thanh  Huy 09/02/2006 Đắk Lắk Nam Kinh T 1A, Cư Ni DT Kinh Hộ nghèo Nghỉ học 

64 
K12TT2 H KiRia Niê 18/09/2006 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn Mhăng, Cư Huê DTTS Cận nghèo Chuyển qua trợ cấp 

65 
K12TT2 Y  Khuyên Niê 07/06/2006 Đắk Lắk Nam Ê đê B Sứk, Ea Đar DTTS Hộ nghèo Chuyển qua trợ cấp 

66 K13TT2 H Moi Niê 29/12/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 

Buôn Êga, Ea Kmút, Ea Kar, 

Đắk Lắk DTTS + cận nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

67 K13TT2 H - Ngoăch - Mlô 03/02/2007 Đắk Lắk Nữ Êđê 

Buôn Mrông B, thị trấn Ea 

Kar, Đắk Lắk DTTS + Nghèo 
Chuyển qua trợ cấp 

68 K13DD1 Y' Muốn Niê 26/04/2007 Đắk Lắk Nam Êđê 

Buôn Hê Thi, Ea Trang, 

M'Drắk, Đắk Lắk Hộ nghèo + DTTS 
Chuyển qua trợ cấp 
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